
STT Họ và tên Ngày sinh CMND

Ngày cấp

CMT/ Hộ 

chiếu

Nơi cấp

CMT/ Hộ 

chiếu

Quốc tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo 
Hệ đào 

tạo 
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp chứng chỉ

Hạng 

chứng chỉ

Số năm 

kinh 

nghiệm

1
Trần Văn 

Tuấn
07/11/1991 173778886 11/2/2014

Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

Tổ 3, KP9, Phường 

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng; công trình 

công nghiệp nhẹ (nhà xưởng sản xuất)

III 4

2
Đỗ Đăng 

Khoa
22/7/1969 271693200 31/10/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

279/16, Đường Bùi 

Trọng Nghĩa, KP3, 

Phường Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Công 

nghiệp TPHCM

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng; công trình 

công nghiệp nhẹ (nhà xưởng sản xuất)

 II 22

3
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện Cầu-đường bộ
 III 4

3
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện đường giao thông
 III 4

4
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện Cầu-đường bộ
 III

4
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện đường giao thông
 III

5
Dương Văn 

Thành
04/10/1975 271164050 14/12/2013

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp Nông Doanh, xã 

Xuân Tân, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trìnhdân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
II 19

6
Lê Hùng 

Toàn
18/10/1971 270894682 09/4/2010

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

108 ấp Hưng Thạnh, 

xã Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy
Kỹ sư cầu đường 

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông và thủy lợi

 II 21

7
Nguyễn Thị 

Đan Thùy
10/10/1986 271865840 21/05/2010

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

306 khu phố 2, P. 

Trung Dũng, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình  Dân dụng và Giao thông
 II 09

Nguyễn Văn 

Hảo
02/9/1982 281227968 12/6/2015

Công an Bình 

Dương

Đặng Quang 

Tuyển
05/05/1989 183600565 03/02/2017

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

286/T2, KP1B, 

Phường An Phú, TX 

Thuận An, Bình 

Dương

Việt Nam
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Vừa học 

vừa làm

Đại học Giao 

thông vận tải 

Công an Hà 

Tĩnh

đội 4, xã Đức Thanh, 

huyện Đức Thọ, Hà 

Tĩnh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
3



8
Nguyễn Thế 

Nam
03/12/1987 271870976 22/04/2004

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

3/58 khu phố 9, P. 

Hố Nai, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy
Kiến trúc Công trình Thiết kế kiến trúc công trình.  III 8

9

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện 

trong công trình dân dụng và công 

nghiệp nhẹ (nhà xưởng sản xuất)

 II

9

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng và công 

nghiệp nhẹ (nhà xưởng sản xuất): 

 II

10
Đặng Thanh 

Tùng
03/02/1977 271317010 16/01/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

1950/13, Khu phố 1, 

đường Nguyễn Ái 

Quốc, P. Bửu Long, 

TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Đại học Kỹ 

thuật

Chính 

quy
Kỹ thuật công trình Kỹ sư định giá xây dựng, II 18

11
Nguyễn Xuân 

Quang
06/10/1992 272139084 29/3/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

31/2 tổ 14, khu phố 

3, P. Trảng Dài, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Trường Đại học 

giao thông vận 

tải

Chính 

quy

Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật và 

công trình công nghiệp nhẹ (nhà xưởng 

sản xuất)

 III 3,5 

12

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật; công 

nghiệp nhẹ (nhà xưởng sản xuất): 

 II

12
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Giao thông
 III

13 Bùi Văn Học 24/3/1983 271525043 13/10/2015
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

SN16, khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn Định 

Quán, H. Định Quán, 

T. Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
II 10 

14 Hồ Sĩ Trúc 03/11/1992 215213207 30/5/2015
Công an tỉnh 

Bình Định
Việt Nam

Thôn Phú Gia, xã Cát 

Tường, H. Phù Cát, 

T. Bình Định

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng, 
 III 03 

15
Văn Quang 

Mỹ
01/05/21976 272139931 02/6/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

B15 tổ 22C, khu phố 

4, P. Bửu Long, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Chính 

quy
Xây dựng DD&CN

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II 19 

16
Hoàng Quang 

Khánh
19/8/1987 271754992 27/7/2013

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

L4, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, P. Bửu Long, 

TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông Tây 

Nam

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng  và hoàn 

thiện công trình giao thông đường bộ 
 III 06 

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Xây dựng DD&CN; 

Thiết bị mạng & Nhà 

máy điện; Kỹ sư điện - 

điện tử

19/9/1982 272734755 21/04/2015
Công an Đồng 

Nai

39 Phạm Văn Thuận, 

T. Trảng Bom, H. 

Trảng Bom, T. Đồng 

Nai

Việt Nam

154C/99 P. Hố Nai, 

TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Việt Nam
Chính 

quy

- Đại học Lạc 

Hồng;

- Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

TP. HCM;

- Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

Mai Trường 

Anh
25/9/1982 271443722 07/2/2003

Công an Đồng 

Nai

Chính 

quy

Trường Đai học 

Bách Khoa 

TPHCM

Trần Văn 

Anh

13

12



17
Nguyễn 

Hoàng Minh
03/09/1975 272140308 20/8/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

87/4 khu phố 1, P. 

Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học kỹ 

thuật

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Giám sát công tác xây dựng  và hoàn 

thiện công trình giao thông đường bộ 
 III 20 năm

18
Trần Công 

Định
02/02/1979 272427943 25/8/2010

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

A2, Tầng 9, Chu cư 

Thanh Bình, P. 

Thanh Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Bách 

khoa TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng; và Hạ tầng kỹ thuật 
 II 17 

19
Nguyễn 

Quang Hà
24/12/1981 183246722 18/08/2006

Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

605 Lô B, Chu cư 

Thanh Bình, P. 

Thanh Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy

Kỹ sư Kinh tế Xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

 II 14 

20
Nguyễn Ngọc 

Tuấn
04/02/1975 260955746 28/8/2001

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KDC Phú Gia, P. 

Trảng Dài, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Dân lập 

Văn Lang

Chính 

quy
Kiến trúc sư - Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

 II 15,5 

21
Vũ Mạnh 

Tuyên
10/01/1982 164119414 28/10/2014

Công an Ninh 

Bình
Việt Nam

Xã Khánh Thủy, H. 

Yên Khánh, T. Ninh 

Bình

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật

 II 9,5 

22
Hoàng Văn 

Tâm
03/03/1967 270951488 19/07/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Khu phố 2, P. Tân  

Biên, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật

 II 15,5 

23 Trần Văn Hải 14/9/1981 272544596 07/11/2013
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 28B, khu phố 5, 

P. Trảng Dài, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

 II 14 

24
Võ Minh 

Phước
02/08/1987 240890191 26/2/2015

Công an Đăk 

Lăk
Việt Nam

TDP1, P. Bình Tân, 

TX. Buôn Hồ, T. Dăk 

Lăk

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy

Kỹ sư Kinh tế Xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

 II 9 

25 Lê Hùng Anh 01/01/1977 272299892 18/11/2008
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Xã Quảng Long, H. 

Quảng Xương, T. 

Thanh Hóa

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật và công trình 

công nghiệp nhẹ (nhà xưởng sản xuất)

 II 16 

26 Phạm Văn Bộ 10/3/1955 271891718 10/7/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

703/6/17 khu phố 2, 

P. Tam Hiệp, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Trường đại học 

kiến trúc Hà 

Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 29 

27
Trần Văn 

Nhân
18/7/1985 27607372 16/09/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Áp Hương Phước, 

Phước Tân, Long 

Thành, T. Đồng Nai 

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng, 
 II 7 



28
Hồ Hữu 

Trường
16/10/1990 272944916 08/02/2018

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 13A, Khu phố 2, 

P. Long Bình , TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Công nghệ 

Đồng Nai

Cao đẳng
Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III 5,5 

29
Nguyễn 

Trung Kiên
06/9/1974 272399378 28/5/2010

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

403-C6, KP1, 

Phường An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Khoa 

học xã hội và 

Nhân văn

Chính 

quy
Cử nhân kinh tế Kỹ sư định giá xây dựng  II 19 

30
Nguyễn 

Thanh Tùng
12/11/1963 270102434 30/3/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

87/18/ An Hòa, xã 

Hóa An, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Kỹ sư định giá xây dựng công trình  III 13 

31
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình giao thông đường bộ
 III

31
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình Cầu- đường bộ
 III

32 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng  III

32
Thiết kế kiến trúc công trình công 

nghiệp (kho, nhà xưởng sản xuất)
 II

33
Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng và công nghiệp
 II

33 Kỹ sư định giá xây dựng  II

34 Lê Xuân Hiền 26/12/1985 272944686 24/1/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ TPHCM

Chính 

quy

Kỹ thuật xây dựng công 

trình
 Kỹ sư định giá xây dựng III 7

35 Phạm Văn Bộ 10/3/1955 271891718 10/7/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường đại học 

kiến trúc Hà 

Nội

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình công nghiệp năng lượng (đường 

dây điện)

 II 29 

Đoàn Quang 

Nho
06/10/1960 271511533 10/11/2009

Công an Đồng 

Nai

340/A2 Ấp Nhị Hòa, 

xã Hiệp Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Việt Nam
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Tại chức

Trường Đại học 

giao thông vận 

tải

K2/33, KP4, Phường 

Bửu Hòa, Biên Hoà, 

Đồng Nai

8

Phạm Ngọc 

Đạo
19/10/1976 271949160 20/4/2005

Công an Đồng 

Nai

81/1 đường Dương 

Bạch Mai, Phường 

Tam Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Việt Nam

Huỳnh Tuấn 

Khanh
25/02/1974 271142736 05/4/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Tập 

trung

Trường Đại học 

Mở Bán công 

TPHCM

16

Mở rộng

Trưường Đại 

học Kiến trúc 

TPHCM

16Kiến trúc sư



36 Lê Hữu Hà 05/10/1978 272203075 21/01/2008
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, 
 III 4

37
Trần Đức 

Trung
20/10/1983 271528988 13/3/2014

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường Đại học 

Kiến trúc TP 

HCM

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II 8

38
Trần Đại 

Dương
30/3/1977 271371878 01/12/2012

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng xây 

dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật và Giao thông 

(trừ công trình cầu) 

 II 12

39
Hoàng Xuân 

Sang
08/12/1973 271203526 08/01/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng xây 

dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật và 

Giao thông (trừ công trình cầu) 

 II 12

40 Trần Phú Lộc 16/7/1983 271608076 05/11/2011
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng xây 

dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật và Giao thông 

(trừ công trình cầu) 

 II 10

41
Trần Minh 

Hiếu
02/6/1982 271472526 17/06/2013

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường đại học 

Giao thông vận 

tải TPHCM 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng xây 

dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật và Giao thông 

(trừ công trình cầu) 

II 10

42 Cổ Tấn Lộc 25/4/1975 271269893 26/3/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư điện khí hóa & 

cung cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

đường dây và trạm biến áp
 III 20

43
Đinh Nguyễn 

Minh Nhựt
05/05/1992 272089219 22/8/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư điện Công 

nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

đường dây và trạm biến áp
 III 4.5

44
Phạm Văn 

Công
22/4/1969 272638165 27/02/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường đại học 

mở bán công 

TP. HCM

Hệ tập 

trung
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II 10

45
Lê Việt 

Hoàng
28/04/1975 271501225 23/10/2008

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường đại học 

kiến trúc Hà 

Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II 18

46 Lê Đăng Hòa 20/6/1975 272455052 11/02/2011
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Kỹ 

thuật TPHCM

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng

Giám sát thi công xây dựng và hoàn 

thiện công trình công nghiệp (kho, 

trạm xăng dầu)

 II 19



47

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, Giao thông đường bộ 

(đường nông thôn), Thủy lợi

III

47
Thiết kế kết cấu công trình công trình 

dân dụng
III

48

Giám sát thi công xây dựng và hoàn 

thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp- 

thoát nước)

 II

48

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp- thoát 

nước)

 II

49
Trần Hiếu 

Thương
29/10/1972 271490030 07/03/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học kiến 

trúc Hà Nội

Chuyên 

tu

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Kỹ  xây định giá xây dựng II 19,8

50
Nguyễn Vũ 

Hà
15/6/1977 271362995 22/03/2012

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp

Kỹ  xây định giá xây dựng II 17

51
Phan Thành 

An
21/06/1973 271207709 08/07/2014

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Kỹ  xây định giá xây dựng  II 19

52 Vũ Thanh Tài 22/7/1977 271228351 17/11/2005
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học dân lập 

Văn Lang

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Kỹ  xây định giá xây dựng II 14,7

53
Đoàn Tuấn 

Phong
02/6/1983 271645598 25/6/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học kiến 

trúc TP HCM

Chính 

quy - văn 

bằng 2

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 
Kỹ  xây định giá xây dựng  II 07

54
Nguyễn Tín 

Trung
28/05/1978 273031551 31/7/2006

Công an tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Việt Nam
Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Kỹ  xây định giá xây dựng  II 12

55
Nguyễn Minh 

Anh Vũ
20/8/1984 271698176 9/11/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Kỹ  xây định giá xây dựng II 09

Chính 

quy

Nguyễn Việt 

Quang
29/01/1991 272248255 06/6/2008

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Trường cao 

đẳng Công 

nghệ và Quản 

trị Sonadezi

5.5

Vũ Khánh 

Bình
07/5/1988

Cử nhân xây dựng

272698684 28/06/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng (cấp thoát nước)

Chính 

quy

Đại học Thuỷ 

Lợi
7



56
Nguyễn Thị 

Hương
29/6/1977 260825332 26/02/2009

Công an Bình 

Thuận
Việt Nam

Đại học kỹ 

thuật

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
Kỹ  xây định giá xây dựng II 17

57
Lê Thị Hoài 

Nam
23/11/1974 273049510 24/10/2011

Công an Vũng 

Tàu
Việt Nam

Đại học kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy
Kiến trúc sư Kỹ  xây định giá xây dựng  II 21

58

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng, công nghiệp 

(kho, xưởng sản xuất)

 II

58

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật (xử 

lý nước thải)

 II

59 Phan Anh Tú 19/7/1982 272266965 14/7/2011
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

58/3A, KP2, Phường 

Tân Mai, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

 II 12

60
Nguyễn Văn 

Đông
8/12/1982 271744435 28/7/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

23E Khu cư xá lắp 

máy 45-4, KP5, 

Phường Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học 

Kỹ thuật công 

nghệ TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

 II 7

61
Đinh Hoàng 

Giang
22/03/1988 197196128 31/01/2013

Công an Quảng 

Trị
Việt Nam

KP8, Phường 1, Đông 

Hà, Quảng Trị

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát thi công xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 III 3

62
Nguyễn 

Thành Đức
01/01/1985 271752112 07/08/2003

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

A2, KP2, Phường 

Bình Đa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Kỹ sư định giá xây dựng  II 7

63
Võ Minh 

Phước
02/8/1987 240890191 26/02/2015

Công an Đăk 

Lăk
Việt Nam

TDP1, P. Bình Tân, 

TX. Buôn Hồ, T. Đăk 

Lăk

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy
Kỹ sư Kinh tế xây dựng Kỹ sư định giá xây dựng  II 9

64
Nguyễn Thị 

Thúy Hồng
28/5/1979 271316547 13/01/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 5, Ấp Trần Cao 

Vân, xã Bàu Hàm 2, 

Thống Nhất, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Kinh tế 

TPHCM

Chính 

quy
Cử nhân Kinh tế Kỹ sư định giá xây dựng  II 17

65
Phạm Anh 

Dũng
06/12/1977 271346476 24/4/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp Trầu, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải TPHCM 

Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 II 11

66 Bùi Văn Hai 15/5/1981 164163485 23/02/2010
Công an Ninh 

Bình
Việt Nam

Xã Thanh Lạc, huyện 

Nho Quan, Ninh 

Bình

Trường Đại học 

Lương Thế 

Vinh

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  III 4

Hồ Chính 

Tùng
02/5/1980 271452582 29/9/2012 15

Công an Đồng 

Nai

27 Tổ 37 KP11, 

Phường Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Việt Nam

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội



67
Lương Văn 

Trung Hiếu
12/11/1980 272856850 26/9/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 12, KP3, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  II 12

68
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II

68 Kỹ sư định giá xây dựng  II

69
Huỳnh Tuấn 

Khanh
25/02/1974 271142736 05/4/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

K2/33, KP4, Phường 

Bửu Hòa, Biên Hoà, 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Mở Bán công 

TPHCM

Tập 

trung

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng và công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)

 II 16

70
Đào Minh 

Tâm
04/04/1975 271196680 28/8/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp 06, xã An Phước, 

Long Thành, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Công nghệ 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật
 III 3

71
Huỳnh Thanh 

Ngọc
20/11/1991 215168314 06/7/2010

Công an Bình 

Định
Việt Nam

KV2, Phường Nhơn 

Phú, TP Quy Nhơn, 

Bình Định

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  III 4

72
Giám sát xây dựng công trình đường 

bộ nông thôn (không bao gồm Cầu)
 III

72

Thiết kế kết cấu công trình giao thông 

đường bộ nông thôn (không bao gồm 

cầu)

 III

73

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống cấp thoát nước công 

trình Hạ tầng kỹ thuật và công trình 

dân dụng.

 II

73

Thiết kế, thẩm tra thiết kế hệ thống cấp 

thoát nước công trình Hạ tầng kỹ thuật, 

dân dụng và công nghiệp

 III

74
Trần Hoàng 

Vinh
22/7/1973 272389041 26/6/2012

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 9A, đường Hoàng 

Minh Châu, KP1, P. 

Hòa Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 III 21

75
Nghiêm Xuân 

Úc
12/02/1964 270084450 25/7/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

59/55/4 KP1, Phường 

Quang Vinh, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học 

Bách khoa 

TPHCM

Dài hạn Kỹ sư xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II 25

76
Võ Thành Lê 

Nhân
01/02/1975 271293507 29/12/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

46-47A, KP1, 

Phường Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II 17

Trịnh Trường 

Sơn
31/12/1987 271760790 28/02/2018

Nguyễn Tuấn 

Anh
01/10/1986 172717405 20/4/2005

Kỹ sư xây dựng

B7, KP1, Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Việt Nam

Chính 

quy
Việt Nam

KS Kỹ thuật Cơ sở hạ 

tầng (Cấp thoát nước)

Hoàng Trọng 

Cảnh
02/01/1977 272334781 20/7/2009

Công an Đồng 

Nai

Công an Đồng 

Nai

Công an Thanh 

Hóa

Kỹ sư cầu đường
Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải TPHCM

6

Chính 

quy

Trường Đại học 

Thủy lợi
6

Xã Nga Văn, huyện 

Nga Sơn, Thanh Hóa
Việt Nam

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

16

27/16B, KP6, 

Phường Tam Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng Nai



77
Trần Vĩnh 

Phú
10/10/1992 194464418 11/04/2008

Công an Quảng 

Bình
Việt Nam

TK2, TT Đồng Lê, 

huyện Tuyên Hóa, 

Quảng Bình

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình giao thông đường bộ 

(không bao gồm cầu)

 III 3

78 Trần Văn Thà 20/05/1985 272748800 10/03/2015
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

98/6, KP2, Phường 

Long Bình, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học 

Kỹ thuật Công 

nghệ TPHCM

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp (nhà kho, 

nhà xưởng sản xuất)

II 9

79
Nguyễn Tấn 

Cường
04/11/1978 271375571 10/11/2012

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp 2, xã Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Bách khoa 

TPHCM

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 13

80 Lê Quý Lộc 27/08/1989 191642539 09/03/2010
Công an Thừa 

Thiên Huế
Việt Nam

Xã Thủy Dương, 

Hương Thủy, Thừa 

Thiên Huế

Trường Đại học 

Kiến trúc Đà 

Nẵng

Chính 

quy
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng  III 4

81
Nguyễn Thị 

Bích Ngọc
01/12/1988 261085231 09/01/2004

Công an Bình 

Thuận
Việt Nam

Thôn Hòa Thuận-Thị 

trấn chợ Lầu, huyện 

Bắc Bình, T. Bình 

Thuận

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng  III 6

82
Nguyễn Xuân 

Ninh
10/05/1977 271961752 09/05/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

600/4/42 Tổ 7, KP1, 

Phường Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học 

Mở Bán công 

TPHCM

Tập 

trung
Kỹ sư Xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng,  công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)

 II 16

83 Khảo sát địa hình công trình xây dựng III

83
Giám sát thi công xây dựng công trình 

cầu, đường bộ
III

83
Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công 

trình cầu, đường bộ
III

83 Định giá xây dựng III

84

Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng và công nghiệp (nhà 

kho, xưởng sản xuất)

 III

84

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

 III

84
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II

85
Lê Thị Thu 

Hằng
08/01/1983 272855766 12/08/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Phường Trảng Dài, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy
Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng  II 7

Trịnh Văn 

Hùng
10/8/1992

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Chính 

quy

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

173208910

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

22/10/2007
Công an Thanh 

Hóa

6
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

3
Xã Vĩnh Phúc, huyện 

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Việt Nam

Mai Thanh 

Tuấn
05/05/1985 271710319 21/04/2016

Công an Đồng 

Nai

Tổ 11, Ấp Hương 

Phước, xã Phước 

Tân, Đồng Nai

Việt Nam



86
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II

86
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III

87
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
III

87 Định giá xây dựng  II

88
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III

88 Định giá xây dựng  II

89
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
II

89
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III

90
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II

90
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II

91
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật
II

91 Định giá xây dựng II

92
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II

92 Định giá xây dựng  II

93
Nguyễn Xuân 

Thịnh
07/11/1965 025176954 22/7/2009

Công an 

TPHCM
Việt Nam

191, KP1, Đường 

Phạm Văn Thuận, P. 

Tân Tiến, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Tại chức Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng và công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)

II 24

94
Nguyễn 

Hoàng Minh
03/09/1975 272140308 20/8/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

87/4 khu phố 1, P. 

Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Kỹ 

thuật

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng 

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
 II 20

Kỹ sư xây dựng
Chuyên 

tu

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

28
Cao Doãn 

Thịnh
30/10/1959 270378175 09/11/2004

Công an Đồng 

Nai

Số 23 khu phố 13, P. 

Hố Nai, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Việt Nam

858 (số củ 135) 

Nguyễn Ái Quốc, khu 

phố 1, P. Trảng Dài, 

TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Việt Nam

29

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Trường Đại học 

Lạc Hồng
14

Kỹ sư xây dựng

Nguyễn Văn 

Thăng
28/12/1975 271445099 27/12/2012

Công an Đồng 

Nai

523/5 khu phố 5, P. 

Hòa Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Việt Nam

F16A-F16B D2, Cư 

xá Văn Thánh Bắc, 

TPHCM

Việt Nam12/3/2002

Huỳnh Công 

Trí
16/9/1981 271477453 09/5/2015

Công an Đồng 

Nai

Nguyễn Văn 

Thiện
01/01/1959 023994466

Công an 

TPHCM

Kỹ sư xây dựng 
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

12

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

Chuyên 

tu

Kỹ sư xây dựng
Tập 

trung

Trường Đại học 

Mở Bán công 

TPHCM

D7A, khu phố 1, P. 

Trảng Dài, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Việt Nam 15

Việt Nam

15
Nguyễn Tiến  

Hiệp
17/01/1970 271477453 21/9/2006

Công an Đồng 

Nai
Kỹ sư xây dựng

Tập 

trung

Trường Đại học 

Mở Bán công 

TPHCM

Nguyễn Văn 

Thương
20/6/1965 271385689

Số 129/1 đường 

Nguyễn Văn Hoa, 

Thống Nhất,  Biên 

Hòa, Đồng Nai

Việt Nam

12/11/2007
Công an Đồng 

Nai

11
Trần Mạnh 

Hùng
22/03/1988 271705908 22/9/2016

Công an Đồng 

Nai
Kỹ sư xây dựng 

Chính 

quy

Trường Đại học 

Bình Dương

1174 Phạm Văn 

Thuận, Tân Tiến, 

Biên Hòa, Đồng Nai



95
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II

95
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng 
 II

96
Văn Quang 

Mỹ
01/05/21976 272139931 02/6/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

B15 tổ 22C, KP4, P. 

Bửu Long, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 19

97 Đặng Thị Hoa 02/09/1983 271685824 06/6/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 2/3 khu TT 

BV7B, P. Tân Phong, 

TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư công trình giao 

thông công chính
Định giá xây dựng II 11

98

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng và công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)

 III

98

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp (nhà kho, xưởng sản 

xuất)

 III

99 Cấn Duy Cao 01/10/1973 272122312 13/03/2007
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 127, Tổ 36, KP9, 

Phường Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Mở 

Bán công 

TPHCM

Tập 

trung
Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng  II 15

100

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật (hệ 

thống cấp, thoát nước); 

 II

100

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình giao thông đường bộ 

(không bao gồm Cầu); 

 II

101

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật (hệ 

thống cấp, thoát nước); 

 II

101

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình giao thông đường bộ 

(không bao gồm Cầu); 

 II

102
Võ Quang 

Tiến
19/12/1983 272884217 14/02/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 42, KP4B, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình giao thông đường bộ 

(không bao gồm Cầu); 

II 6

103

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình giao thông đường bộ 

(không bao gồm Cầu);

 III

103

Giám sát xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật (nhà máy nước, công trình xử 

lý nước sạch)

 III

104
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 III

Mai Hoàng 

Anh
22/02/1979 271320339 29/06/2009

Công an Đồng 

Nai

Nguyễn Văn 

Phú
22/03/1991 272068926

Chính 

quy

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Kỹ sư xây dựng 
Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

17
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng 

157C Hưng Đạo 

Vương, P. Trung 

Dũng, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Việt Nam

Việt Nam Kỹ sư xây dựng Tại chức

30/9/2014
Công an Đồng 

Nai

Số 269D, tổ 4, Ấp 7, 

Gia Canh, Định 

Quán, Đồng Nai

Việt Nam
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Công an Đồng 

Nai

2047/3 Nguyễn Ái 

Quốc, KP3, Phường 

Trung Dũng, Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Việt Nam

4

Ngô Xuân 

Quảng
24/10/1976 271414719 19/06/2009

Công an Đồng 

Nai

M8, tổ 34E, KP7, 

Phường Tân Phong,  

Biên Hòa, Đồng Nai

19

Nguyễn Thế 

Vương
16/10/1990 272831393 30/05/2018

Công an Đồng 

Nai

Hoàng Văn 

Chi
10/10/1974 271671125 18/11/2003

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

802 KP3, Quang 

Vinh, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Việt Nam
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải 

TPHCM

Dương Tấn 

Hữu
24/07/1992 312150521 21/06/2007

Công an Tiền 

Giang

Chính 

quy

Đại học Tiền 

Giang

Ấp Mỹ Quới, xã Hậu 

Mỹ Phú, Cái Bè, Tiền 

Giang

Việt Nam 4

10

5



104

Giám sát xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật (nhà máy nước, công trình xử 

lý nước sạch)

 III

105
Lê Ngọc 

Nghĩa
04/7/1987 172937587 18/11/2004

Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

Tổ 20 KP4, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III 8

106 Hoàng Vũ 16/07/1979 B8618146 14/03/2014
Cục Quản lý 

xuất nhập cảnh
Việt Nam

10.06 lô B, Chung cư 

4S, đường số 17, tổ 

21A, KP3, Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, 

TPHCM

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát thi công xây dựng công trình 

giao thông đường bộ (không bao gồm 

cầu)

 II 16

Thiết kế kết cấu công trình giao thông 

đường bộ

Thiết kế kết cấu công trình cầu đường 

bộ

108
Nguyễn Minh 

Quốc Dũng
10/04/1977 271263596 27/09/2005

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 60, Ấp 2, Tân 

Hạnh, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Kỹ 

thuật

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
II 18

109
Trần Minh 

Sang
01/02/1983 271531914 10/06/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 9, đường Quảng 

Tiến 12, ấp Quảng 

Biên, Quảng Tiến, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy
Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng  III 10

110
Phạm Thanh 

Khuyết
05/11/1989 241019402 04/02/2016

Công an Đăk 

Lăk
Việt Nam

F17, KP2, Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy
Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng  III 6

111
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
III

111 Định giá xây dựng

112
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III

112 Định giá xây dựng

113
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II

113
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật
II

113 Định giá xây dựng II

114
Đặng Anh 

Thư
26/03/1964 270425244 09/06/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

17 Hồ Văn Đại, KP3, 

Quang Vinh, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 III 13

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Dương Tấn 

Hữu
24/07/1992 312150521 21/06/2007

Công an Tiền 

Giang

Chính 

quy

Đại học Tiền 

Giang

Ấp Mỹ Quới, xã Hậu 

Mỹ Phú, Cái Bè, Tiền 

Giang

Việt Nam 4

107
Phạm Văn 

Trọng
18/08/1987 164315715 29/09/2006

Công an Ninh 

Bình

Khánh Công, Yên 

Khánh, Ninh Bình
Việt Nam

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải
 III 6

Nguyễn Văn 

Long
20/10/1988 240947948 19/05/2004

Công an Đăk 

Lăk

Ea kênh- Krông Păk, 

Đăk Lăk
Việt Nam

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Đại học Duy 

Tân
7

Phan Quang 

Vinh
09/09/1985 191545463 26/07/2011

Công an Thừa 

Thiên Huế

72/42/29 Nguyễn Thị 

Tồn, KP3, Bửu Hòa, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Việt Nam
Kỹ sư cơ khí Công 

trình

Chính 

quy

Đại học Nông 

Lâm Huế
10

Cao Thị Tám 25/04/1964 270808585 17/10/2017
Công an Đồng 

Nai

F21A, KP1, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Việt Nam
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Đại học Lạc 

Hồng
15



115 Nguyễn Linh 04/07/1977 272039008 17/11/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 09, đường N8, Ấp 

Đồng Nai, Hóa An, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy
Kỹ sư cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông 
 II 11

116
Đỗ Quang 

Điểm
05/04/1960 272456545 19/05/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

267/5A, KP7, Tân 

Tiến, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Chính 

quy
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 24

117
Nguyễn 

Huỳnh Giang
27/11/1983 273102785 14/01/20016

Công an Bà Rịa 

Vũng Tàu
Việt Nam

15B Nguyễn Thị 

Minh Khai, Long 

Điềm, Bà Rịa Vũng 

Tàu

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 11

118 Bùi Văn Tính 10/10/1979 272533411 04/04/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

D664, tổ 14, KP4, 

Long Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 14

119
Nguyễn Đình 

Hòa
09/10/1960 023039557 05/04/2014

Công an 

TPHCM
Việt Nam

201/58/6, Nguyễn Xí, 

P.26, Bình Thạnh, 

TPHCM

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 28

120 Tạ Văn Loan 11/11/1972 272688651 08/07/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

16S2, KP12, An 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chuyên 

tu
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 18

121
Vũ Xuân 

Bách
12/09/1974 272312968 16/05/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 1, KP4B, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 16

122
Đào Đình 

Cường
28/11/1981 271549149 01/03/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số nhà C1, Cư xá Trị 

An, KP9, An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 7

123
Nguyễn Văn 

Dũng Anh
10/04/1979 331372389 04/7/2007

Công an Vĩnh 

Long
Việt Nam

Tổ 28, KP5, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Thủy 

lợi

Chính 

quy
Kỹ sư thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn

 III 14

124
Cao Quốc 

Vương
04/5/1975 024313336 25/03/2005

Công an 

TPHCM
Việt Nam

Số 8, đường Hồng 

Sến, P. Long Thạnh 

Mỹ, Q9, TPHCM

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III 10

125
Lê Văn 

Khanh
12/04/1976 271754693 30/7/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 11, KP5A, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình cầu, đường bộ
 III 9

126
Hồ Xuân 

Hiển
02/4/1981 271414642 15/05/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

A12, Cư xã Bạch 

Đằng, Kp2, Quyết 

Thắng, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 III 8

127
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II

127
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật
 III

20
Ngô Quang 

Vinh
06/9/1975 271202825 08/02/2017

Công an Đồng 

Nai

Số 1688 (số cũ 3), 

Nguyễn Ái Quốc,  

KP6, Trung Dũng, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Việt Nam Kỹ sư xây dựng
Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật



128 Hoàng Vũ 16/07/1979 B8618146 14/03/2014
Cục Quản lý 

xuất nhập cảnh
Việt Nam

10.06 lô B, Chung cư 

4S, đường số 17, tổ 

21A, KP3, Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, 

TPHCM

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
II 16

129
Đặng Thanh 

Hùng
15/04/1982 271516625 06/7/2013

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 05, Ấp I, Hiệp 

Phước, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III 8

130
Nguyễn Hữu 

Quang
31/12/1978 271426768 28/12/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

67/3, KP2, Tân Mai, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
II 15

131 Phan Bá Đô 24/9/1984 272884400 11/5/2017
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

249B, tổ 40, KP11A, 

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Hải 

Phòng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
II 11

132
Trương Trần 

Đại
03/6/1985 191545354 27/02/2015

Công an Thừa 

Thiên Huế
Việt Nam

318  Bùi Thị Xuân, 

Tp Huế, Thừa Thiên 

Huế

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 III 4

133
Nguyễn Văn 

Trọng
19/03/1979 351416955 25/07/2002

Công an An 

Giang
Việt Nam

Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ 

Đức, Châu Phú, An 

Giang

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 III 5

134
Nguyễn 

Quang Bằng
12/11/1991 272173388 15/12/2014

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp 4, xã Gia Canh, 

Định Quán, Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 III 4

135 Cổ Tấn Lộc 25/4/1975 271269893 26/3/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 64, tổ 34, KP3, 

Long Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư điện khí hóa & 

cung cấp điện

Thiết kế đường dây trung, hạ thế và 

trạm biến áp
 III 20

136
Đinh Nguyễn 

Minh Nhựt
05/05/1992 272089219 22/8/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số K4/96D, KP2, 

Bửu Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư điện Công 

nghiệp

Thiết kế đường dây trung, hạ thế và 

trạm biến áp
 III 4.5

137
Nguyễn 

Quang Hà
24/12/1981 183246722 18/08/2006

Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

605 Lô B, Chu cư 

Thanh Bình, P. 

Thanh Bình, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải 

Chính 

quy

Kỹ sư Kinh tế Xây 

dựng Định giá xây dựng
 II 14 

138 Thiết kế quy hoạch xây dựng  II

138 Thiết kế kiến trúc công trình  II

139
Nguyễn Văn 

Quang
08/11/1968 271791833 20/12/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, Đồng 

Nai

Đại học Thủy 

lợi

Chính 

quy
Kỹ sư Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn

 III 27

140

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp (nhà kho, xưởng sản 

xuất)

 II

Việt Nam 15,5 

Trần Thị 

Thanh Vân
22/02/1977 271320531 14/11/2013

Công an Đồng 

Nai

Nguyễn Ngọc 

Tuấn
04/02/1975 260955746 10/10/2014 Kiến trúc sư - Kiến trúc

Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Văn Lang

Công an Ninh 

Thuận

KDC Phú Gia, P. 

Trảng Dài, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Chính 

quy

Trường Đại học 

Mở Bán công 

TPHCM

59/55/28 KP1, Quang 

Vinh, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Việt Nam Kỹ sư xây dựng 16



140 Định giá xây dựng  II

141

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp (nhà kho, xưởng sản 

xuất)

 III 4

141

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng, công nghiệp 

(nhà kho, xưởng sản xuất), hạ tầng kỹ 

thuật (xử lý nước thải)

 III

142

Thiết kế điện, cơ điện công trình dân 

dụng, công nghiệp (nhà kho, xưởng 

sản xuất)

 III

142
Thiết kế điện công trình Hạ tầng kỹ 

thuật (hệ thống chiếu sáng công cộng)
 III

142

Giám sát công tác lắp đặt phần điện và 

thiết bị điện công trình dân dụng, công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)

 III

142

Giám sát công tác lắp đặt phần điện và 

thiết bị điện công trình hạ tầng kỹ 

thuật (hệ thống chiếu sáng công cộng)

 III

143
Vũ Khánh 

Toàn
26/8/1985 272804193 31/12/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Phường Quang Vinh, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Thủy 

lợi

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật
III

144
Đỗ Hữu 

Lương
08/03/1982 272584792 25/02/2013

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

54B, KP1, Tân Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Thủy 

lợi

Chính 

quy
Kỹ sư Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật
III

145
Lê Quang 

Bình
12/11/1973 271219008 27/04/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

293/3B, Đường Cách 

mạng tháng 8, Hòa 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 II 23

146
Nguyễn Phúc 

Hậu
26/7/1979 272372283 25/11/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

8/6B, Huỳnh Văn 

Nghệ, KP4, Bửu 

Long, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy
Kiến trúc sư Định giá xây dựng  II 15

147
Nguyễn 

Quang Vinh
29/11/1985 271611279 27/8/2010

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 111, KP12, An 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy
Kiến trúc sư Định giá xây dựng  II 8

148
Hà Đăng 

Khoa
24/01/1986 211888390 15/08/2015

Công an Bình 

Định
Việt Nam

TT Ngô Mây, Phù 

Cát, Bình Định

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng  II 7

149
Nguyễn Đăng 

Khoa
28/08/1986 271792048 04/8/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

H3/4, KP6, Trung 

Dũng, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng  II 8

Trần Thị 

Thanh Vân
22/02/1977 271320531 14/11/2013

Công an Đồng 

Nai

Đặng Văn Sỹ 20/10/1992 187170733 30/9/2009
Công an Nghệ 

An

Chính 

quy

Trường Đại học 

Mở Bán công 

TPHCM

59/55/28 KP1, Quang 

Vinh, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Việt Nam Kỹ sư xây dựng 16

Xã Ngọc Sơn, huyện 

Thanh Chương, Nghệ 

An

Việt Nam
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Đại học sư 

phạm Kỹ thuật 

TPHCM

Chính 

quy

Trường Đại học 

Vinh

Nguyễn 

Thanh Cao
16/01/1989 164332504 13/5/2005

Công an Ninh 

Bình

Xóm 5 xã Đồng 

Hướng, huyện Kim 

Sơn, Ninh Bình

Việt Nam 4Kỹ sư điện công nghiệp



150
Phạm Trung 

Kiên
01/06/1985 271696310 20/12/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

64 Ấp 7, An Phước, 

Long Thành, Đồng 

Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng  III 6

151 Phan Tôn Tẩn 04/08/1984 221151819 27/05/2013
Công an Phú 

Yên
Việt Nam

Long Phụng, Hòa Trị, 

Phú Hòa, Phú Yên

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng  III 7

152
Nguyễn Duy 

Miền
30/7/1990 183790951 19/01/2009

Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

Xuân Hồng, Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng  III 4

153 Lê Thọ Mẫn 02/12/1991 285275583 28/6/2011
Công an Bình 

Phước
Việt Nam

KP2, Phường Long 

Phước, TX Phước 

Long, Bình Phước

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng  III 4

154
Tống Phước 

Huy
01/11/1990 215152041 31/04/2006

Công an Bình 

Định
Việt Nam

Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng III 4

155
Vũ Ngọc 

Thành
16/02/1986 272856533 13/9/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP1, Bửu Long, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng  III 5

156
 Lê Minh 

Tuấn
25/11/1983 271698956 13/6/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 142, Đường 

Trương Định, KP2, 

Tân Mai, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Công g 

nghệ Sài Gòn

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
Định giá xây dựng  II 10

157
Hoàng Trung 

Sỹ
13/01/1981 183236784 27/02/2013

Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

Tổ 22, KP4, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
 II 12

158
Nguyễn 

Thanh Cảnh
23/8/1990 281182037 11/12/2013

Công an Bình 

Dương
Việt Nam

4/82, KP Bình Thuận 

1, Thuận Giao, TX 

Thuận An

Đại học Thủy 

lợi

Chính 

quy
Kỹ sư cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)
 III 5

159 Vũ Thanh Tài 22/7/1977 271228351 17/11/2005
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 10, KP2, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Dân lập 

Văn Lang

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng, công nghiệp 

(nhà kho, xưởng sản xuất)

 II 15

160

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp (nhà kho, xưởng sản 

xuất)

 III 3

Việt Nam
Công an Quảng 

Trị
27/04/201719723281409/05/1989

Nguyễn Chí 

Nhân

Thôn Lại An, Gio 

Mỹ, Gio Linh, Quảng 

Trị

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp



160

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng, công nghiệp 

(nhà kho, xưởng sản xuất)

 III

161
Phạm Kim 

Trạch
16/11/1978 271424713 25/10/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 117, Tổ 4, Ấp 3, 

Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

Đại học Mỏ Địa 

chất

Chính 

quy
Ths Kỹ thuật địa chất

Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn 

công trình
 II 5

162 Trần Dung 19/06/1974 025636431 11/08/2012
Công an 

TPHCM
Việt Nam

Tổ 2, KP1, Long 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Mỏ Địa 

chất
Tại chức

Kỹ sư địa chất công 

trình

Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn 

công trình
II 17

163
Trần Thanh 

Cảnh
03/10/1982 312326439 05/11/2011

Công an Tiền 

Giang
Việt Nam

Tổ 23, KP3A, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Mỏ Địa 

chất

Chính 

quy
Ths Kỹ thuật địa chất

Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn 

công trình
 II 12

164
Võ Quang 

Tiến
19/12/1983 272884217 14/02/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 42, KP4B, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 III 6

165
Nguyễn 

Thành Hoàng
10/02/1984 271559393 08/7/2005

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 4, ấp 6, Phú 

Thịnh, Tân Phú, 

Đồng Nai

Đại học Công 

nghiệp TPHCM

Chính 

quy
Kỹ sư điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

đường dây và trạm biến áp (có cấp 

điện áp đến 110 KV)

 II 9

166
Phạm Văn 

Việt
20/07/1979 272739984 09/05/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 2C, Khu 12, Long 

Đức, Long Thành, 

Đồng Nai

Đại học Bách 

Khoa Hà Nội

Chính 

quy
Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

đường dây và trạm biến áp (có cấp 

điện áp đến 110 KV)

 II 15

167
Phạm Văn 

Vinh
06/08/1982 271488917 01/04/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp 2, Bàu Cạn, Long 

Thành, Đồng Nai

Đại học Công 

nghiệp TPHCM

Chính 

quy
Kỹ sư điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

đường dây và trạm biến áp (có cấp 

điện áp đến 35 KV)

 III 8

168
Đào Quốc 

Việt
25/10/1987 221141975 26/06/2018

Công an Phú 

Yên
Việt Nam

Thôn Bình Nông, xã 

Xuân Lâm, TX Sông 

Cầu, Phú Yên

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng  II 7

169
Lưu Đình 

Đạo
06/11/1978 271427031 17/12/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 4, KP8, TT Vĩnh 

An, Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai

Đại học Giao 

thông vận tải 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 III 15

170
Trần Quang 

Hiền
30/4/1985 271661711 12/9/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 4B, KP3, TT Vĩnh 

An, Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai

Trường Cao 

đẳng xây dựng 

số 2

Chính 

quy

Cao đẳng cấp thoát 

nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật
 III 7

171
Phạm Lê Duy 

Quang
23/12/1979 271588944 11/9/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

57 Nguyễn Tất 

Thành, KP8, TT Vĩnh 

An, Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
III 15

Việt Nam
Công an Quảng 

Trị
27/04/201719723281409/05/1989

Nguyễn Chí 

Nhân

Thôn Lại An, Gio 

Mỹ, Gio Linh, Quảng 

Trị

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp



172
Phậm Lê 

Dũng Anh
10/04/1984 271626645 29/12/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

13/21, Hẻm 13, 

Đường ĐT 768, Khu 

1, Ấp Bình Thạch, 

Bình Hòa, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III 10

173
Đoàn Tấn 

Lực
26/11/1964 270689455 24/11/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

103/15/8Đ, KP1, 

Quyết Thắng, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III 9

174 Ôn Chí Tâm 15/11/1978 271401168 16/5/2008
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

3B, Tổ 27, KP5, Bửu 

Long, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III 13

175
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III

175
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật
 III

176
Ao Văn 

Hoàng
22/11/1971 272259974 23/6/2008

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

K4/214A, KP2, Bửu 

Hòa, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III 4

177 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng II

177
Thiết kế kiến trúc công trình công 

nghiệp
 III

177 Thiết kế quy hoạch xây dựng  III

178
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II

178 Định giá xây dựng  II

179 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  III

179 Định giá xây dựng II

180 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  III

SN 1125, tổ 6, ấp 

Ngọc Lâm 3, xã  Phú 

Xuân, huyện Tân 

Phú, Tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng 

Nai
19/12/2002 27179118101/01/1988

Vũ Hoàng 

Minh

Công an Đồng 

Nai
28/8/2003 27183948804/04/1988Trần Tiến

5

Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Việt Nam

01/09/1977 Việt Nam

KDC6, KP Hiệp Tâm 

1, Thị trấn Định 

Quán, Huyện Định 

Quán, Tỉnh Đồng Nai

Tại chức
Trần Văn 

Phương
9

7
Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Việt Nam

Ấp 1, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, 

Tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Công an Đồng 

Nai
27/02/2013271454934

Công an Đồng 

Nai
04/11/2017  272001696 

30/9/1982
Phùng Nhật 

Trung
10

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy
Kiến trúc sưViệt Nam

KP2, Phường Trảng 

Dài, Biên Hoà, Đồng 

Nai

8
Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy-liên 

thông

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Phan Văn Em

175/2, tổ 31, KP5, 

Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Việt Nam
Công an Đồng 

Nai
26/10/201327264795110/09/1982



180
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II

180 Định giá xây dựng  II

181 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  III

181
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II

181 Định giá xây dựng  II

182
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật
 III

182 Định giá xây dựng  III

183
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật
 III

183 Định giá xây dựng  III

184
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật
III

184 Định giá xây dựng III

185
Nguyễn Hồng 

Dương
02/04/1964 271599967 24/05/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 70/4, KP Long 

Điềm, Long Bình 

Tân, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Mỏ địa chất

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư địa chất thủy văn- 

địa chất công trình

Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn 

công trình
 II 12

186
Nguyễn Văn 

Thanh
02/9/1962 271797290 08/9/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 10, Đường Đinh 

Quang Ân, KP4, TT 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

Đại học Xây 

dựng Hà Nội
Dài hạn

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và giao thông đường bộ
 III 30

187
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và giao thông đường bộ
 II

187 Định giá xây dựng  II

Tổ 20C, Ấp Cầu 

Hang, Hóa An, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Công an Đồng 

Nai
17/11/201527214379623/09/1991

Tô Thị Hồng 

Nhung

Công an Khánh 

Hòa
11/12/200722537114910/07/1991Hồ Đức Ngân

6

Trường Cao 

đẳng Giao 

thông vận tải III

Chính 

quy

Cao đẳng xây dựng cầu 

đường
Việt Nam

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

3
Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Việt Nam

TT Cam Đức, Cam 

Lâm, Khánh Hòa

Phú Sơn C, Long 

Phú, Tâm Bình, Vĩnh 

Long

Công an Vĩnh 

Long
16/01/201733160957910/08/1990

Lê Triều 

Vương

Công an Đồng 

Nai
04/06/2010  271943244 11/10/1989Võ Văn Tuấn

3

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Việt Nam

5

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Việt Nam

SN 8, KP Hiệp 

Thuận, Thị trấn Định 

Quán, Huyện Định 

Quán, Tỉnh Đồng Nai

SN 1125, tổ 6, ấp 

Ngọc Lâm 3, xã  Phú 

Xuân, huyện Tân 

Phú, Tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng 

Nai
19/12/2002 27179118101/01/1988

Vũ Hoàng 

Minh
5

Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Việt Nam

Công an Đồng 

Nai
15

Đại học Mở 

Bán công 

TPHCM

Tập 

trung
Kỹ sư xây dựngViệt Nam

KP5 TT Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

Đồng Nai

29/8/200727217956908/8/1964
Trần Viết 

Tiến



188 Lê  Văn Hùng 21/4/1979 27130095 24/9/2010
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 21C, Đường 21 

tháng 3, thị trấn Gia 

Ray huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 13

189
Lê Minh 

Tuấn
24/03/1982 271405847 26/7/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

61, đường số 4,xã 

Bình Lộc, Thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Công Nghệ Sài 

Gòn

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
III 10

190
Nguyễn Thái 

Học
28/07/1978 271291712 29/01/2010

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 2, khu phố 7, thị 

trấn Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Trường Đại học 

GTVT TPHCM

Tập 

trung

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 II 16

191 Phạm Văn Bộ 10/03/1955 271891718 10/7/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

703/6/17 KP2 Tam 

Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ thuật
 III 29

192
Bùi Ngọc 

Sáng
18/8/1989 197239860 16/02/2016

Công an Quảng 

Trị
Việt Nam

KP1, Phường 2, TX 

Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III 6

193 Trần Văn Tân  06/04/1984 271670735 19/02/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

442, Hùng Vương, 

Khu 2, TT Gia Ray, 

tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 

GTVT TPHCM  

CS 2

Tập 

trung

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III 6

194
Nguyễn Văn 

Quý
02/10/1987 272606094 22/03/2013

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp 2A, Xã Xuân 

Hưng, Huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 

GTVT TPHCM  

CS 2

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 III 6

195
Nguyễn Xuân 

Lanh
09/8/1987 172764853 03/6/2009

Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

113 Phố Phúc Sơn, 

TT Bút Sơn, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III 4

196
Huỳnh Cao 

Thái
14/11/1985 271596684 13/03/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp Xuân Thiện, Xã 

Xuân Thiện, Thống 

Nhất, Đồng Nai

Đại học Đà 

Nẵng
Từ xa

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III 6

197
Đặng Quốc 

Dũng
05/7/1984 186244715 31/03/2018

Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Xóm 7, Đại Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
 II 9

198
Trần Thị 

Phong Lan
16/06/1977 271287611 03/3/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

098/B Ấp Bắc Sơn, 

Quang Trung, Thống 

Nhất, Đồng Nai

Trường Trung 

học Kinh tế

Chính 

quy
Cử nhân kế toán Định giá xây dựng  III 19

199
Nguyễn Đức 

Khánh
05/5/1987 271706399 18/7/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp An Bình, Trung 

Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy
Cử nhân kế toán Định giá xây dựng  III 3

200 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  II

200
Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 II

Số 127, Tổ 36, KP9, 

Phường Tân Phong, 

Biên Hòa, Đồng Nai

15

Đại học Mở 

Bán công 

TPHCM

13/03/2007272122312
Tập 

trung
Kỹ sư xây dựng Việt Nam01/10/1973Cấn Duy Cao

Công an Đồng 

Nai



201
Thiết kế đường dây trung hạ thế và 

Trạm biến áp
 III

201
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

đường dây và Trạm biến áp
 III

202
Lê Huy 

Thắng
02/05/1978 272358608 12/04/2018

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP4, Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải 

TPHCM

Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng  III 9

203
Phạm Văn 

Lãm
01/09/1984 272739104 12/03/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 25, KP4, Trảng 

Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng III 8

204
Nguyễn Văn 

Suyên
28/01/1986 241006866 06/07/2005

Công an Đăk 

Lăk
Việt Nam

TT Ea Kar, huyện Ea 

kar, Đăk Lăk

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng  III 7

205
Trần Văn 

Thái
22/12/1990 186982625 25/01/2014

Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Xã Phong Thịnh, 

huyện Thanh 

Chương, Nghệ An

Trường Đại học 

GTVT 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng  III 4

206
Nguyễn Hữu 

Kỳ
15/12/1979 271313585 01/4/2008

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 9 kp4, Phường 

Trảng Dài , TP Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  III 5

207
Nguyễn Văn 

Quân
14/9/1986 186174915 20/02/2016

Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Thôn 8, xã Hội Sơn, 

Anh Sơn, Nghệ An
Đại học Vinh

Vừa học 

vừa làm
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 

thiện công trình dân dụng
 III 3

208
Trương Ngọc 

Thạch
27/07/1983 272660696 14/3/2014

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP1, TT Gia Ray, 

Xuân Lộc, Đồng Nai

Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 II 9

209
Lê Văn 

Quỳnh
08/10/1988 272768996 21/7/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

242A, PK2, Thống 

Nhất, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy
Kỹ sư điện

Giám sát lắp đặt hệ thống chiếu sáng 

công cộng
 III 3

210

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 

và công nghiệp (nhà kho, xưởng sản 

xuất)

 II

210
Thiết kế quy hoạch xây dựng (phần 

kiến trúc)
 II

210

Giám sát công tác xây dựng (phần kiến 

trúc) công trình dân dụng và công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)

 II

27/10/1977 272386051 Việt Nam
Đỗ Minh 

Cường

Công an Đồng 

Nai
22/04/2010 18

Đại học Kỹ 

thuật

Chính 

quy
Kỹ sư điện- điện tử

43/10 KP3, An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Công an Đồng 

Nai
04/06/200727078263630/8/1969Ngô Phi Long 20

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy
Kiến trúc sưViệt Nam

244/17, KP2, Trung 

Dũng, Biên Hòa, 

Đồng Nai



211
Nguyễn Thị 

Minh Phượng
14/4/1985 271645319 16/7/2012

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

163/3C, Hòa Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Phương 

Đông

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng; 

công nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)
 III 6

212 Định giá xây dựng  III

212
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III

213 Định giá xây dựng  III

2013
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
 III

214 Trần Phú Lộc 16/7/1983 271608076 05/11/2011
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp Trầu, xã Phước 

Thiền, H. Nhơn 

Trạch, T. Đồng Nai

Trường đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng xây 

dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông (cầu)
 III 10

215
Phạm Thành 

Ngữ
15/05/1983 272488148 28/7/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

102/2A/7A, KP11, 

Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Chính 

quy
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng  II 11

216
Nguyễn Đạt 

Thịnh
28/10/1988 271949615 30/6/2005

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

36/12 Võ Thị Sáu, 

Quyết Thắng, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Trường đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng xây 

dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
 III 6

217

Thiết kế cơ điện công trình (Đường 

dây và trạm biến áp; chiếu sáng công 

cộng)

 III

217

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình (Đường dây và trạm biến 

áp; chiếu sáng công cộng)

 III

218
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng; 

công nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)
 III

218

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng; công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

 III

Việt Nam
37/40, KP8, Hố Nai, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Công an Đồng 

Nai
15/6/2012  27214688008/05/1991

Phạm Duy 

Hưng

02498346620/10/1969
Nguyễn Lộc 

Quang

6

Trường Đại học  

Công nghệ 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Việt Nam

D9, K82, ấp Long 

Đức 1, Tam Phước, 

TP Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

25/9/1991
Lê Hồng 

Phưởng

15

Trường Đại học 

sư phạm 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư điện khí hóa & 

cung cấp điện
Việt Nam

942/26/2 KP2, 

Đường Kha Vạn Cân, 

Phường Trường Thọ, 

Thủ Đức, TPHCM

Công an 

TPHCM
23/08/2008

Lê Ngọc Tín

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Đại học Lạc 

Hồng
4Việt Nam

Xuân Tiến, Gio Việt, 

Gio Linh, Quảng Trị

Công an Quảng 

Trị
18/02/2014197282230

Công an Đồng 

Nai
02/6/201427187025813/12/1985 8

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp



219
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng; 

công nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)
 III

219

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng; công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

 III

230
Nguyễn Quốc 

Khương
06/10/1967 270746992 22/5/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

2/11, Tổ 5, KP2, An 

Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học mở bán 

công TP HCM

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng; công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

 II 16

231
Phan Viết 

Linh
18/9/1990 038090005198 27/02/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Quảng Vinh, Sầm 

Sơn, Thanh Hóa

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
 III 7

232
Trần Đại 

Dương
30/3/1977 271371878 01/12/2012

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 14, khu phố 1, P. 

Xuân Thanh, TX. 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Trường đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng xây 

dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông (cầu)
 II 18

233
Nguyễn 

Thanh Nam
28/10/1991 272013000 15/12/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 14, Đường Ủy 

ban, ấp Thái Hòa, Hố 

Nai 3, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Công nghiệp 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình (Thủy lợi)
 III 5

234 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng  III

234
Thiết kế kiến trúc công trình công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)
 II

235 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  III

235
Thiết kế kết cấu công trình công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)
 II

236
Thiết kế điện- cơ điện công trình dân 

dụng
 III

236
Thiết kế điện- cơ điện công trình công 

nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)
 II

Chính 

quy

Trường Đại học 

Lạc Hồng
12

Nguyễn Nhật 

Hưng
15/10/1980 271458209 13/04/2012 

Công an Đồng 

Nai

173/39/1/6 KP3, 

Phường Tân Phong, 

TP Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Việt Nam
Kỹ sư điện khí hóa & 

cung cấp điện

Nguyễn 

Trọng Phúc
29/03/1989 272049159 20/10/2017 

Công an Đồng 

Nai

Z17 KP4, Phường 

Tân Phong, TP Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Việt Nam

Kiến trúc sư
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

15

Chính 

quy
6

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật 

TPHCM

Trần Thiện 

Khiêm
01/07/1978 340989769 03/02/2014 

Công an Đồng 

Tháp

Long Khánh B, Long 

Hậu, Lai Vung, Tỉnh 

Đồng Tháp

Việt Nam

5

Trường  Cao 

đẳng xây dựng 

số 2

Cao đẳng Xây dựng 

DD&CN

Tổ 12, ấp Long Đức 

3, Tam Phước, TP 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Chính 

quy
27170988628/11/1986

Phan Minh 

Quang
24/6/2016



237
Trần Văn 

Đồng
11/12/1986 186748054 28/02/2006 

Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Thanh An, Thanh 

Chương, Nghệ An

Trường Đại học 

Mở TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng, công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

 III 7

238
Ngô Đức 

Minh Long
04/10/1988 271898359 10/07/2012 

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

50/3 KP7, Phường 

Tân Phong, TP Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng, công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

 III 6

239
Phan Văn 

Minh
19/10/1963 271904561 22/11/2004

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

28A6 KDC An Bình, 

Phường An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Mở 

Bán công 

TPCHM

Chính 

quy
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
 II 15

240 Định giá xây dựng  III

240

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, đường bộ, hạ tầng kỹ 

thuật (cấp thoát nước)

III

241 Định giá xây dựng

241

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, đường bộ, hạ tầng kỹ 

thuật (cấp thoát nước)

242 Định giá xây dựng

242
Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng

243 Lê Quốc Lâm 06/10/1980 271491871 14/04/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

6/16, KP5, Thống 

Nhất, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư điện khí hóa & 

cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chiếu 

sáng công cộng)

 III 11

244 Cấn Duy Cao 01/10/1973 272122312 13/03/2007
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

127, Tổ 36, KP9, Tân 

Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Mở 

Bán công 

TPHCM

Tập 

trung

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 

công nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất)
 III 15

245
Thiết kế quy hoạch xây dựng (phần 

kiến trúc)

246 Thiết kế công trình

Việt Nam06/06/2008 

Kiến trúc sư

Cử nhân xây dựng 

24/01/1989
Công an Bình 

Định

III

 III

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ và Quản 

trị Sonadezi

12/02/201104/04/1984

Công an Đồng 

Nai

Nguyễn Thị 

Thu Phương
Việt Nam

E5 Khu dân cư Bửu 

Long, Tổ 11, khu phố 

2, phường Bửu Long, 

TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

19/5/2004215060279

6

5 III
Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Chính 

quy

Nguyển Bá 

Thái

Chính 

quy
27224825521/01/1991

Nguyễn Việt 

Quang

186161456
Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Chính 

quy

Số 31 tổ 5, Kp 2, 

phường Long Bình 

Tân, Tp.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Văn 

Mỹ

7
Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Kỹ sư Xây dựng Thủy 

lợi-Thủy điện-Cấp 

thoát nước

Thị trấn Hoàng Mai, 

Quỳnh Lưu, Nghệ An

Công an Bình 

Định
08/05/2003 6

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Nhơn Mỹ, An Nhơn, 

Bình Định
215018772

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
10/01/1988 Việt Nam



247 Bùi Văn Luật 07/7/1986 272920555 07/7/2017
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Kp 4, phường Trảng 

Dài, Tp Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Trường trung 

học Địa chính 

TW III

Chính 

quy

Trung cấp Trắc địa - 

Địa hình 
Khảo sát địa hình Hạng III 12

248
Lê Đức 

Huỳnh
03/11/1990 272219674 10/03/2012

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp 1, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Bách Khoa 

TPHCM

Chính 

quy
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa Khảo sát địa hình Hạng III 5

249
Nguyễn Bá 

Hải
17/02/1985 272739886 05/05/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 39, Kp 4c, phường 

Trảng Dài, Tp Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trường trung 

học Địa chính 

TW III

Chính 

quy

Trung cấp Trắc địa - 

Địa hình 
Khảo sát địa hình Hạng III 12

250
Nguyễn Đình 

Nghĩa
02/01/1965 272309121 25/11/2008

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 10, KP 6, phường 

Tam Hiệp, TP. Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 

Bách Khoa 

TPHCM

Không 

Chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa Khảo sát địa hình Hạng III 16

251
Nguyễn Minh 

Tiến
06/02/1979 281224367 25/02/2015

Công an Bình 

Dương
Việt Nam

Tổ 2 – Kp Chiêu 

Liêu, phường Tân 

Đông Hiệp, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương.

Trường trung 

học Địa chính I

Chính 

quy

Trung cấp Trắc địa - 

Địa hình 
Khảo sát địa hình Hạng III 17

252
Nguyễn Ngọc 

Thành
05/09/1985 271752623 03/10/2005

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

C8, tổ 3, Kp 1, 

phường Trảng Dài, 

Tp Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên

Vừa học 

vừa làm
Cử nhân địa chính Khảo sát địa hình Hạng III 6

253
Nguyễn 

Thành Sơn
10/07/1978 017120282 11/09/2009

Công an TP Hà 

Nội
Việt Nam

63 đường 8, Kp 4, 

phường Bình An, 

quận 2, Tp. Hồ Chí 

Minh.

Trường trung 

học Địa chính 

TW III

Chính 

quy

Trung cấp Trắc địa - 

Địa hình 
Khảo sát địa hình Hạng III 16

254
Phan Như 

Phan
11/12/1978 272669164 15/2/2014

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

97/38/1, tổ 2, Kp 3, 

phường Trảng Dài, 

Tp Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

Trường trung 

học Địa chính 

TW III

Chính 

quy

Trung cấp Trắc địa - 

Địa hình 
Khảo sát địa hình Hạng III 13

255
Trần Hòa 

Hiệp
22/6/1980 271384783 30/12/2008

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

1/5, Kp 6, phường 

Tam Hiệp, Tp Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư Xây dựng DD-

CN
Khảo sát địa hình Hạng III 14

256
Võ Ngọc 

Khánh
26/10/1987 271822460 11/08/2018

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

29 Huỳnh Văn Nghệ, 

Kp 4, Thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 

Bách Khoa 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật địa 

chính
Khảo sát địa hình Hạng III 5

257
Nguyễn Quốc 

Thắng
26/01/1976 271245088 18/07/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Lộc An, Long Thành, 

Đồng Nai

Đại học Công 

nghệ TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật
Hạng III 3



258
Nguyễn 

Thanh Khiết
05/6/1986 271864477 19/4/2016 

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

1882a, tổ 24, ấp 

Vườn Dừa, xã Phước 

Tân, TP. Biên Hòa, 

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng Hạng III 9

259
Phạm Hữu 

Quốc
26/03/1992 215287249 09/01/2010

Công an Bình 

Định
Việt Nam

Phước Quang, Tuy 

Phước, Bình Định

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng-Đại học 

Bình Dương

Chính 

quy

Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
Hạng III 4

260 Lê Tiến Tam 12/6/1988 183658124 09/8/2015
Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

Thạch Mỹ, Thạch Hà, 

Hà Tĩnh

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

Hạng III 7

261 Định giá xây dựng Hạng III

261
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng

262
Bùi Ngọc 

Phương
26/02/1993 164483087 10/02/2015

Công an Ninh 

Bình
Việt Nam

Xóm 5, Đông Cường, 

Khánh Cường, Yên 

Khánh, Ninh Bình

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng 
Hạng III 2

263
Nguyễn Trí 

Phong
04/01/1993 272158787 21/08/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Xuân Tâm, Xuân 

Lộc, Đồng Nai

Đại học Bình 

Dương

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng 
Hạng III 3

246
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
Hạng III

264 Định giá xây dựng

265
Trần Quang 

Minh
27/12/1974 271116110 10/4/2018

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Quang Vinh, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc TP. HCM 

Chính 

quy
Kiến trúc sư

Thiết kế quy hoạch xây dựng (phần 

kiến trúc)
Hạng II 19

266
Trần Phương 

Duy
29/12/1990 272199466 26/5/2011

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tân Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

Hạng III 3

8
Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư Xây dựng Công 

trình Giao thông 
Việt Nam

E37A, KP5, P. Long 

Bình, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng 

Nai
25/06/2014 27266976325/11/1986

Trần Văn 

Hiệp

08/9/1984
Hoàng Văn 

Hưng
8

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Việt Nam

Tân Mai 2, Phước 

Tân, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Công an Đồng 

Nai
09/6/2008271752529



267 Phan Tự Tin 21/9/1992 221318899 23/7/2010
Công an Phú 

Yên
Việt Nam

Hòa Bình II, Tây 

Hòa, Phú Yên

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

Chính 

quy
Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 

và công nghiệp (nhà kho, xưởng sản 

xuất)

Hạng III 3

268
Trịnh Thị 

Trang
10/07/1993 0373195689 23/7/2010

Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

Lăng Thôn, Vạn 

Thắng, Nông Cống, 

Thanh Hóa

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

Chính 

quy
Kiến trúc sư

Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 

và công nghiệp (nhà kho, xưởng sản 

xuất)

Hạng III 2

269

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp (nhà kho, 

xưởng sản xuất)

Hạng III

269

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp (nhà kho, xưởng sản 

xuất)

270
Lê Đăng 

Khoa
30/06/1987 271921668 07/04/2009 

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

62/69/25A, KP3, P. 

Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
Hạng III 7

271 Lê Ngọc Hiếu 20/10/1980 271376713 16/10/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

37/40, KP8, Hố Nai, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
Hạng II 12

272 Lê Văn Bình 20/04/1979 281093873 09/11/2010 
Công an Bình 

Dương
Việt Nam

Phú Thọ, Thị xã Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy
Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
Hạng II 9

273
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng, thủy lợi
III 3

273
Giám sát thi thi công công công tác 

xây dựng công trình dân dụng
III 3

274 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 3

274
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III 3

275 Hồ Văn Mãi 18/03/1991 191710966 06/03/2006 
Công an Thừa 

Thiên Huế
Việt Nam

Tổ 12, Khu vực 6, P. 

Thủy Xuân, TP. Huế, 

T. Thừa Thiên Huế

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

Chính 

quy
Cử nhân Kế toán Định giá xây dựng III 5

17 Hồ Văn Đại, KP3, 

Quang Vinh, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy
Việt Nam

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Lễ Môn, Gio Phong, 

Gio Linh, Quảng Trị

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Đặng Thành 

Nhân
19/11/1992 22/06/2010272179623

Công an Đồng 

Nai

Trần Ngọc 

Sang
19/05/1992 197260602 14/03/2016

Công an Quảng 

Trị
Việt Nam

Phùng Văn 

Hùng

Trung cấp xây dựng 

DD&CN
Việt Nam

Tịnh Khê, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Công an Quảng 

Ngãi
05/02/2013212765012

Trường Trung 

cấp xây dựng 

TPHCM

Chính 

quy
27/09/1993 4



276
Thiết kế kết cấu công trình đường bộ, 

cầu đường bộ
III

276
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình đường bộ, cầu đường bộ
III

277
Nguyễn 

Thành Đức 
01/01/1985 271752112 07/08/2003 

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

A2 Kp2,  P. Bình Đa, 

TP. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình đường bộ, chiếu sáng công cộng
III 5

278
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng, 
II

278

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp-thoát 

nước); công nghiệp (nhà kho, xưởng 

sản xuất)

III

279
Trần Hữu 

Vinh
21/06/1961 270969690 27/10/2003  

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

L7/11, KP 1, phường 

Long Bình Tân, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chuyên 

tu
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng; công nghiệp (nhà 

kho, xưởng sản xuất); Hạ tầng kỹ thuật 

(cấp-thoát nước)

II 28

280

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng; công nghiệp (nhà 

kho, xưởng sản xuất)

II

280
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật
III

281
Tôn Thất 

Trần Cường
26/11/1983 271645682 31/05/2010 

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

G20 KP5, Tân Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng; công nghiệp (nhà 

kho, xưởng sản xuất)

III 10

282
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II

282 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

283 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II

Công an Đồng 

Nai
02/03/201827167313610/04/1979

Trần Ngọc 

Dũng
16Kỹ sư xây dựng

Tập 

trung

Đại học Mở 

Bán công 

TPHCM

D07, KP2, Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Việt Nam

Việt Nam
Công an Đồng 

Nai
15/11/200527200957521/10/1966

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Đồng Ngọc 

Hiệp

Công an Đồng 

Nai
27/03/2009  27194599616/06/1990

Nguyễn Thế 

Anh

Công an Đồng 

Nai
22/11/2012271406983

ấp 7, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

16/12/1980

29
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Tại chức

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

521-A1 Nguyễn Văn 

Trỗi, KP4, Quang 

Vinh, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
13

Ấp Xóm Gốc, xã 

Long An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Việt Nam

Việt Nam

5
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Chính 

quy

06/10/2017
Công an Quảng 

Nam
Việt Nam

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ
10

Lê Hoàng

Đông Yên, Hòa 

Thuận, TP Tam Kỳ, 

Quảng Nam

Đại học Giao 

thông vận tải

Nguyễn 

Thanh Thảo
12/9/2018 205228879



283
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật
II

284 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

284

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng; công trình cấp 

thoát nước

III

285 Hồ Sĩ Trúc 03/11/1992 215213207 30/5/2015
Công an Bình 

Định
Việt Nam

Cát Tường, Phù Cát, 

Bình Định

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng III 3

286
Đặng Huy 

Lam
30/7/1978 272748800 10/03/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Phường An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát thi công công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình đường dây và trạm 

biến áp

III 6

287 Trần Hữu Tần 24/10/1976 271594278 14/02/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP1A, Tân Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Sư 

Phạm Kỹ thuật 

TPHCM

Tại chức
Kỹ sư điện khí hóa & 

cung cấp điện

Giám sát thi công công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình đường dây và trạm 

biến áp

III 9

288
Nguyễn 

Quang Bửu
05/11/1979 025319484 20/7/2010

Công an 

TPHCM
Việt Nam

Số 12 Bis 03, chung 

cư Amber Court, P. 

Thống Nhất, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Đại học kỹ 

thuật Đà Nẵng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp 

nhẹ

II 16

289
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp nhẹ
III

289 Định giá xây dựng II

290 Định giá xây dựng III

290
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình công nghiệp nhẹ
II

291 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ III

291
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình đường bộ
III

Việt Nam
 Công an 

TPHCM
19/7/2012023096283

06/06/2016240884968

05/07/2014271241956

07/07/1976Võ Văn Thế

Công an Đồng 

Nai
02/03/201827167313610/04/1979

Trần Ngọc 

Dũng

20/03/1988

4
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Từ xa

Đại học Đà 

Nẵng

1570 Võ Văn Kiệt, 

P7, Q6, TPHCM

16Kỹ sư xây dựng
Tập 

trung

Đại học Mở 

Bán công 

TPHCM

D07, KP2, Bửu Long, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Chính 

quy

Đại học Lạc 

Hồng

TDP 2, P. Thiện An, 

TX. Buôn Hồ, T. Đắk 

Lắk

Việt Nam
Công an Đắk 

Lắk

Nguyễn Thái 

Lợi
7

17
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Chính 

quy

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Long Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Việt Nam

Công an Đồng 

Nai
01/09/1977

Phạm Đăng 

Dũng

20
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

Khu phố 4, Phường 

Xuân Trung, TX 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Việt Nam
Công an Đồng 

Nai
12/01/201727113407630/9/1973

Nguyễn Thế 

Kỷ



292
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
III

292
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III

292 Định giá xây dựng III

293
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II

293 Định giá xây dựng II

294
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II

294
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II

294 Định giá xây dựng II

295
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II

295

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp-thoát 

nước)

II

295 Định giá xây dựng II

296
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II

296
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II

01/7/1979Võ Viết Tuấn
Đại học Lạc 

Hồng

54/4 ấp Trần Cao 

Vân, xã Bầu Hàm 2, 

H. Thống Nhất, T. 

Đồng Nai

Việt Nam
Công an Đồng 

Nai
23/5/2003 271813521 

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

9

11
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

282, Nguyễn Ái 

Quốc, Phường Tân 

Tiến, Tp. Biên Hòa, 

Đồng Nai

10/10/1986 271865840 21/5/2010
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

306, Kp 2, Phường 

Trung Dũng, Tp. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

27/08/201227232667517/07/1992

Kỹ sư kinh tế xây dựng

6

6

Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật công trình xây 

dựng

Chính 

quy

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

13

Trần Đức 

Anh

Nguyễn Thị 

Thùy An
20/02/1989 272094549

26/6/2014 

Việt Nam
Công an Đồng 

Nai

Nguyễn Từ 

Dũng
Việt Nam

Công an Đồng 

Nai

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Đại học Tôn 

Đức Thắng

Tổ 16, Kp 3, Phường 

Trảng Dài, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng 

Nai

30/11/2017

27294018528/01/1981

Việt Nam

Nguyễn Thị 

Đan Thùy

Tổ 16, Kp 3, Phường 

Trảng Dài, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại học Giao 

thông Vận tải

Chính 

quy

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy



297
Nguyễn Văn 

Mỹ
10/01/1988 215018772 08/05/2003

Công an Bình 

Định
Việt Nam

Nhơn Mỹ, An Nhơn, 

Bình Định

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng  III 6

298
Nguyển Bá 

Thái
04/04/1984 186161456 12/02/2011

Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Thị trấn Hoàng Mai, 

Quỳnh Lưu, Nghệ An

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư Xây dựng Thủy 

lợi-Thủy điện-Cấp 

thoát nước

Thiết kế cấp- thoát nước công trình III 7

299
Bùi Đức 

Hưng
23/3/1984 025798362 11/10/2013 

Công an 

TPHCM
Việt Nam

A7/15D, ấp 2, xã 

Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh.

Đại học Giao 

thông Vận tải 

CS2-TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình đường bộ; cầu đường bộ
III 8

300
Trịnh Minh 

Đức 
26/07/1986 271895897 04/07/2011 

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 652 tổ 13 khu 4 ấp 

1, xã An Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Đại học kỹ 

thuật Công 

Nghệ TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình đường bộ; cầu đường bộ
III 8

301
Trần Quang 

Ngọc
14/11/1986 271837481 04/12/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP1, Quang Vinh, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình công nghiệp nhẹ
III 3

302
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III

303 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

304
Đoàn Mai 

Vinh Khoa
23/9/1988 271854837 06/02/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

48/24 KP1, P. Thống 

Nhất, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III 3

305
Nguyễn Thế 

Phú
05/09/1977 271301572 16/03/2017

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 18, khu Văn Hải, 

TT Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đại học Sài 

Gòn

Vừa học 

vừa làm
Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II 7

306
Trần Thị Thu 

Hương
30/03/1985 271658071 21/02/2008

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp 1 xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai

Đại học Sài 

Gòn

Vừa học 

vừa làm
Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II

307
Trần Thu 

Tâm
13/10/1980 271346137 26/05/2008

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

312/29 tổ 19, Khu 

Văn Hải, TT Long 

Thành, Tỉnh Đồng 

Nai

Đại học Bán 

công Marketinh

Chính 

quy
Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II 10

Việt Nam
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
16

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Chính 

quy

Lê Xuân 

Thủy
07/02/1980 271493209 23/12/2016

Công an Đồng 

Nai



308
Nguyễn Quốc 

Thắng
26/01/1976 271245088 18/07/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Lộc An, Long Thành, 

Đồng Nai

Đại học Công 

nghệ TPHCM

Chính 

quy
Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II 20

309
Đào Minh 

Tâm
04/04/1975 271196680 28/8/2007

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp 06, xã An Phước, 

Long Thành, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Công nghệ 

TPHCM

Chính 

quy
Cử nhân kinh tế Định giá xây dựng II 3

310
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp nhẹ
III

310

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp 

nhẹ

III

311 Nguyễn Lợi 16/01/1980 272799246 07/6/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp Tân Cang, Phước 

Tân, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp nhẹ
III 8

312 Định giá xây dựng II

312
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II

313
Nguyễn Văn 

Truyền
08/03/1981 271373658 28/9/2013

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

TT Trảng Bom, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Vừa học 

vừa làm

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp 

nhẹ

III 4

314
Nguyễn Tấn 

Kiệt
21/10/1980 271363789 01/11/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

135 Hồ Thị Hương, 

khu phố 2, phường 

Xuân Trung, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai.

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Định giá xây dựng II 15

315 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

315
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III

316
Nguyễn Hồng 

Quốc
05/01/1986 271893409 23/12/2014

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Phú Lợi, Định Quán, 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình đường bộ; cầu đường bộ
III 7

22/09/2009039279362006/02/1992
Nguyễn Minh 

Tài
3

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải 

TPHCM

Phú Thứ, Hòa Bình 2, 

Tây Hòa, Phú Yên
Việt Nam

Công an Phú 

Yên

Việt Nam
Nguyễn Thị 

Thúy Vinh

Công an Đăk 

Lăk
25/08/2010240587529 12

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Đại học Lạc 

Hồng

Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Việt Nam26/06/1982

Lê Phước 

Thắng

Công an Đồng 

Nai
04/01/2007271294934 1602/04/1978 Kỹ sư xây dựng 

Chính 

quy

Đại học Mở 

Bán công 

TPHCM

Ấp Thọ Phước, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai



317 Định giá xây dựng III

317
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
III

318
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp nhẹ
II

318 Thiết kế cơ- điện công trình II

318
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng
II

319
Thiết kế quy hoạch xây dựng (phần 

kiến trúc)
II

319
Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 

và công nghiệp nhẹ
II

320
Phan Trung 

Hiếu
21/12/1984 272699926 08/11/2014

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp Tân Phát, Đồi 61, 

Trảng Bom, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng đường 

bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
II 11

321
Nguyễn Cao 

Thắng
01/08/1984 183400040 11/8/2006

Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

Ấp Long Khánh 1, xã 

Tam Phước, Biên 

Hòa, Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
III 11

322
Đỗ Văn 

Chiến
02/09/1984 272804568 28/01/2016

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

17E/12/32 KP3, 

Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

Chính 

quy
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
III 9

323
Hoàng Thị 

Hồng Thủy
14/03/1991 272258704 16/05/2015

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 33, Ấp 3, Hiệp 

Phước, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

Trường Đaại 

học Bách khoa 

TPHCM

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng kỹ 

thuật địa chính

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và giao thông
III 4

324
Phùng Anh 

Tuấn
09/06/1983 271516982 20/07/2013

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

 Ấp 3, Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, Đồng 

Nai

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng 
III 7

325

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng; giao thông đường bộ; 

hạ tầng kỹ thuật

II

Công an Đồng 

Nai
10/7/200327067619504/7/1966Võ Đình Việt 9

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Khu Phước Hải, TT 

Long Thành, huyện 

Long Thành, Đồng 

Nai

Việt Nam

Việt Nam 11Kiến trúc sư
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

Hóa An, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Công an Đồng 

Nai
21/04/201527273475519/09/1982

Trần Văn 

Anh

Công an Đồng 

Nai
24/04/201727289737104/04/1983

Phạm Thị 

Thanh Huyền

10
Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư 

điện- điện tử

Chính 

quy

Trường Đại học 

Lạc Hồng; Đại 

học Đà Nẵng

Hố Nai, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Việt Nam

Việt Nam
Công an Khánh 

Hòa
19/07/200622528471112/08/1985

Huỳnh Trung 

Cát
10

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Suối Hiệp, Diên 

Khánh, Khánh Hòa



325
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình thủy lợi
III

326
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III

326 Định giá xây dựng III

327
Nguyễn Đức 

Hòa
15/03/1984 280849238 05/06/2016

Công an Bình 

Dương
Việt Nam

Bạch Đằng, TX Tân 

Uyên, Bình Dương

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp nhẹ
II 10

328
Nguyễn Đình 

Cường
28/10/1992 187178465 24/01/2015

Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Quỳnh Văn, Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình đường bộ
III 3

329
Nguyễn Trần 

Toàn
20/10/1992 215215701 22/09/2007

Công an Bình 

Định
Việt Nam

Cát Sơn, Phù Cát, 

Bình Định

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 3

330
Trần Văn 

Bình
05/01/1977 230492585 20/02/2017

Công an Gia 

Lai
Việt Nam

251, Phạm Văn 

Đồng, TP Pleiku, Gia 

Lai

Đại học Lạc 

Hồng

Chính 

quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 3

331 Trần Văn Tài 06/01/1983 272795426 07/11/2015 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

893A, KP 3, P. Tam 

Hiệp, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai.

Đại học Giao 

thông vận tải

Chính 

quy
Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II 13

332 Thiết kế quy hoạch (phần kiến trúc) III

332 Thiết kế kiến trúc công trình III

333
Dương Lê 

Duy
01/10/1987 271844928 11/03/2009

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

A33, KP 2, P. Tân 

Hiệp, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Kiến 

trúc TP. HCM 

Chính 

quy
Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch (phần kiến trúc) III 8

334
Hoàng Đức 

Phong
10/11/1992 272022193 18/04/2006

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Thống Nhất, Vĩnh 

Thanh, Nhơn Trạch, 

T.Đồng Nai 

Trường Đại học 

Quốc Tế Hồng 

Bàng 

Chính 

quy
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình III 2

335 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 7

335
Giám sát thi công công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III 7

Công an Đồng 

Nai
10/7/200327067619504/7/1966Võ Đình Việt

Công an Kon 

Tum
08/02/2017

Nguyễn Văn 

Mỹ
233146602

9
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chính 

quy

Trường Đại học 

Lạc Hồng

Khu Phước Hải, TT 

Long Thành, huyện 

Long Thành, Đồng 

Nai

Việt Nam

3Kỹ sư kinh tế xây dựng
Chính 

quy

Đại học Đà 

Nẵng

Hòa Bình, TP Kon 

Tum, Kon Tum
Việt Nam20/10/1992

Công an Đồng 

Nai
27232705127/07/1993Lê Trung Hải 17/06/2009 2Kiến trúc sư

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc TP. HCM 

22G, KP6, P.Trung 

Dũng, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai.

Việt Nam

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

Chính 

quy

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Đặng Công 

Hoàn
08/08/1988 0315583324 24/6/2005

Công an Hải 

Phòng
Việt Nam



336
Phan Huỳnh 

Cẩm Vân
06/9/1984 271545620 01/4/2014 

Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

293/109, khu phố 5, 

phường Hòa Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Chính 

quy
Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II 8

337 Võ Phi Tùng 15/05/1990 271752112 07/08/2003   
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

A2 Kp2,  P. Bình Đa, 

TP. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải TPHCM 

Chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông đường bộ
III 5

338 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II

338
Thiết kế kết cấu công trình công 

nghiệp nhẹ
III

Công an 

TPHCM
22/7/200902517695407/11/1965

Nguyễn Xuân 

Thịnh
24Kỹ sư xây dựngTại chức

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

191, KP1, Đường 

Phạm Văn Thuận, P. 

Tân Tiến, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Việt Nam
















